
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1
Nguyễn Thị Thùy 
Linh

x 001194007505 25/11/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

Thôn My Dương, xã 
Thanh Mai, huyện 
Thanh Oai, Thành 

28 Đạt

2
Lê Nguyễn Trọng 
Kha

x 079096000360 22/02/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

30 Đạt

3 Trần Thị Thu Ngọc x 079180003283 29/05/2012
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

29 Đạt

4
Bùi Ngọc Phương 
Kha

x 025538318 15/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

5 Lư Lệ Huỳnh x 022805574 12/07/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

6 Lê Thị Tuyết Mai x 023079719 07/10/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

7 Lê Thị Mộng Thu x 079161002896 27/12/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

27 Đạt

8
Nguyễn Thị Ngọc 
Tuyết

x 025305964 05/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

9 Lương Tái Yến x 022036206 27/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

10
Dương Địa Thiên 
Thông

x 334449779 04/01/2018 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 10H00 NGÀY 13/06/2019 TẠI 

HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

653/1 Lò Gốm, 
Phường 9, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
TNHH 
THỰC 
PHẨM 

VIỆT NHI

704/44/10 Hương 
Lộ 2, Khu Phố 4, 

CÔNG TY 
TNHH 
XNK 



11 Bùi Hửu Luân x 334963168 21/05/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

12 Nguyễn Thanh Duy x 334811879 31/03/2010 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

13 Đàm Thị Mỹ Duyên x 023244774 24/5/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

14 Trần Văn Phương x 079090007403 10/10/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

29 Đạt

15
Nguyễn Thị Ngọc 
Nga

x 025398440 17/2/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

16 Lê Thị Minh Hà x 264364580 04/04/2013
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

17
Nguyễn Ngọc Thảo 
Nguyên

x 341479795 17/3/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
28 Đạt

18 Đặng Duy Liêm x 215285977 11/03/2019 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

19 Trần Thị Mi x 371569550 10/06/2010
Công an tỉnh Kiên 

Giang
27 Đạt

20 Làu Đức Chi x 079089004993 28/02/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

30 Đạt

21 Nguyễn Thị Tuyền x 331850095 12/01/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long 28 Đạt

22 Đỗ Văn Khang x 272745312 22/4/2015 Công an Tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

Số 04 Trần Doãn 
Khanh, phường 
ĐaKao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 
Minh

CHI 
NHÁNH 

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
CA CAO 

VIỆT NAM

Lộ 2, Khu Phố 4, 
phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

XNK 
THỰC 

PHẨM VÀ 
DV AN 
NHIÊN



23
Trương Hoàng 
Oanh

x 079191006642 16/03/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

26 Đạt

24
Nguyễn Thị Hồng 
Linh

x 024668111 19/08/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

25
Nguyễn Thị Vân 
Anh

x 152254163 20/12/2013 Công an tỉnh Thái Bình 30 Đạt

26 Nguyễn Thị Lan x 251226273 13/10/2016 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

27
Nguyễn Đặng Ngọc 
Diễm

x 025174682 08/04/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

28
Phạm Thị Bích 
Loan 

x 024790155 01/08/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

29 Lê Trường Khang x 352535075 03/04/2015 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

30
Nguyễn Thị Thúy 
Uyển

x 212678205 20/11/2015
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
23 Không đạt

31
Nguyễn Thị Giao 
Linh

x 079188000102 18/12/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

24 Đạt

32
Nguyễn Thị Kim 
Loan

x 024459228 06/06/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

33 Nguyễn Thị Duyên x 365916658 11/02/2019 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 Đạt

34 Nguyễn Chánh Tín x 331620707 07/01/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

Số 30, Đường Bờ 
Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 
Minh

CÔNG TY 
TNHH 
AEON 

VIỆT NAM



35 Kim Thanh x 334415222 15/08/2012 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

36 Phạm Thanh Duy x 079089002856 31/08/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

27 Đạt

37 Trần Thị Kim Điền x 321348331 08/04/2005 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

38
Nguyễn Ngọc 
Phương Thủy

x 023755277 05/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

39 Lý Denh x 365952846 18/04/2009 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

40 Hà Quang Trường x 175071074 22/01/2016
Công an tỉnh Thanh 

Hoá
28 Đạt

41 Lê Minh Quí x 352444838 15/05/2013 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

42 Nguyễn Quốc Việt x 331803407 04/05/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 Đạt

43 Phan Văn Duy Lân x 331717331 02/07/2009 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

44
Trần Ngọc Phương 
Thảo

x 079188003360 11/11/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

27 Đạt

45 Phan Văn Hùng x 024834469 28/03/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

46 Chế Thanh Trí x 025831211 16/07/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

Lô BI.03b-05, 
Đường Số 6, Khu 

Chế Xuất Tân 
Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, Quận 
7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 

TANAKA



47 Phạm Khải Siêu x 025591696 19/07/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt


